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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHÁNH HÒA

(Đề thi gồm 05 câu, in trong 02 trang)
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Hóa học

Ngày thi: 04/6/2021

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

 


Cho biết: Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, thí sinh được sử dụng Bảng tuần hoàn

các nguyên tố hóa học.
Câu 1. (1,25 điểm)
1. X, Y, Z là các chất được dùng phổ biến làm phân bón hóa học. Chúng là các phân bón đơn để cung cấp một trong ba nguyên tố dung dưỡng chính (đạm, lân, kali) cho cây trồng. Ba hóa chất trên đều tan trong nước và có tính chất như sau:
- Dung dịch chất X tác dụng với dung dịch natri cacbonat tạo kết tủa trắng. 
- Dung dịch chất Y tác dụng với dung dịch natri hiđroxit, đun nóng nhận thấy có mùi khai bay ra; tác dụng với dung dịch bari clorua tạo kết tủa trắng; không tác dụng với dung dịch axit clohiđiric.

- Dung dịch chất Z tạo kết tủa trắng với dung dịch bạc nitrat, nhưng không tạo kết tủa với dung dịch bari clorua.

Xác định công thức hóa học của X, Y, Z và viết các phương trình hóa học minh họa cho các tính chất trên.
2. Bằng phương pháp hóa học, hãy tinh chế natri clorua từ dung dịch chứa natri clorua, canxi clorua, magie sunfat, natri sunfat. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra?
Câu 2. (1,50 điểm)
1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
(1)   FeS2 + O2 
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(5)   (E) + BaCl2 
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 (H) + (M)

(2)   (B) + O2 
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(6)   (F) + BaCl2 
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 (I) + (M)

(3)   (B) + NaOH 
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 (E) + (G)


(7)   (B) + (G) + (X) 
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 (L) + (Y)
(4)   (D) + NaOH 
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 (F) + (G)


(8)   (Y) + AgNO3 
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 (T) + (Z)
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trắng
2. Nhiên liệu luôn là vấn đề có tính thời sự trên toàn cầu. Các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn có một số hạn chế. Hiện nay các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu nhiên liệu tối ưu hơn đó là khí hiđro (mặc dù việc điều chế và bảo quản hiđro khó khăn).
a. Nêu hạn chế của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch?

b. Tại sao khí hiđro là nhiên liệu được tập trung nghiên cứu.

c. Viết hai phương trình hóa học điều chế khí hiđro trong công nghiệp?

Câu 3. (2,50 điểm)
1. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch kali hiđroxit lần lượt vào các ống nghiệm chứa dung dịch (riêng biệt) sau: axit clohiđric (có hòa tan vài giọt phenolphtalein); magie clorua; nhôm nitrat; sắt (III) clorua.
Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

2. A là dung dịch axit clohiđric, B là dung dịch natri hiđroxit. Cho 120 ml dung dịch A vào cốc chứa 200 gam dung dịch B, tạo ra dung dịch chỉ chứa một chất tan. Cô cạn dung dịch B thu được 8,775 gam chất rắn khan.
a. Tính nồng độ mol của dung dịch A và nồng độ phần trăm của dung dịch B?

b. Cho 8,2 gam hỗn hợp X gồm nhôm, sắt vào cốc đựng 600 ml dung dịch A. Sau khi X tan hết, thêm từ từ dung dịch B vào cốc cho đến khi đạt kết tủa cực đại thì hết m gam dung dịch B. Lọc kết tủa, đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 14,2 gam chất rắn Y.

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Tính giá trị của m và thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?
Câu 4. (2,25 điểm)
1. Cho 20,4 gam hỗn hợp X (gồm kẽm, nhôm, sắt) tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư thu được 10,08 lít khí hiđro. Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít khí clo.
a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong 20,4 gam hỗn hợp X?

2. Hòa tan 37,2 gam hỗn hợp Y (gồm R, sắt (II) oxit, đồng (II) oxit) vào dung dịch axit clohiđric dư, thu được dung dịch A, chất rắn B chỉ chứa một kim loại nặng 9,6 gam và 6,72 lít khí hiđro. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch kali hiđroxit dư, thu được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 34 gam chất rắn E gồm hai oxit. Cho biết R là kim loại hóa trị (II) và R(OH)2 không lưỡng tính. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và xác định R?
Câu 5. (2,50 điểm)
1. Hỗn hợp Z gồm axit axetic, rượu etylic. Chia Z làm ba phần bằng nhau:
- Phần 1: Phản ứng với canxi cacbonat dư, thu được dung dịch có 2,37 gam muối.

- Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn trong khí oxi dư, dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy đi chậm qua bình đựng dung dịch natri hiđroxit dư, thấy khối lượng bình tăng 6,56 gam.

- Phần 3: Lên men giấm thu được hỗn hợp M. Cho toàn bộ M phản ứng với 2,3 gam natri thu được 5,404 gam chất rắn.

a. Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp Z?

b. Tính hiệu suất của phản ứng lên men giấm.
2. Tiến hành thí nghiệm với các dụng cụ thí nghiệm và hóa chất được lắp ráp, bố trí theo hình vẽ:
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a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong bình cầu và trong bình nước brom (bình A). Nêu hiện tượng xảy ra trong bình nước brom (bình A) và công thức của khí Y?

b. Từ tinh bột và các chất vô cơ khác, viết các phương trình hóa học để điều chế: khí Y, rượu etylic, axit axetic, este etyl axetat, polietilen. Ghi rõ điều kiện phản ứng xảy ra (nếu có).
-------------------- Hết --------------------


- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐỀ CHÍNH THỨC
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